
LỚP THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

7h30 - 10h45 C.Sương (B6) C.Sương (B6) C.Sương (B6)

13h30 - 16h30 C.Trang (B6) C.Trang (B6) C.Trang (B6) C.Trang (B6) C.Trang (B6)

18h00 - 20h30 C.Hoa(B6) C.Hoa (B6) C.Hoa (B6)

Thiết kế mẫu 18h00 - 20h30 C.Sương (A6) C.Sương (A6) C.Sương (A6)

Nấu Ăn 7h30 - 10h45 C.Hoa (B5) C.Hoa (B5) C.Hoa (B5) C.Hoa (B5)

8h - 11h T.Hoang T.Hoang T.Hoang T.Hoang T.Hoang

13h30 - 16h30 T.Hoang T.Hoang T.Hoang T.Hoang T.Hoang

18h00 - 20h30 T.Hoang T.Hoang T.Hoang T.Hoang T.Hoang

7h30 - 10h45 T.Tín(A9) T.Tín(A9) T.Tín(A9)

18h00 - 20h30 T.Tín(A9) T.Tín(A9) T.Tín(A9)

18h00 - 20h30 CB+NC T.Khỏa (C2) CB+NC T.Khỏa (C2) CB+NC T.Khỏa (C2)

18h00 - 20h30 Điện T.Hưng (C3) Điện T.Hưng (C3) Điện T.Hưng (C3)

18h00 - 20h30 Tay ga T.Trị(C1) Tay ga T.Trị(C1) Tay ga T.Trị(C1)

8h00 - 11h T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11)

13h00 - 16h T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11) T.Ngọc (C11)

Điện tử 18h00 - 20h30 T.Trường (A6) T.Trường (A6) T.Trường (A6) T.Trường (A6) T.Trường (A6) T.Trường (A6) 

Điện thoại 18h00 - 20h30 CĐ T.Hùng (A10) CĐ T.Hùng (A10) CĐ T.Hùng (A10)

Điện cơ 18h00 - 20h30 T.Lợi (C4) T.Lợi (C4) T.Lợi(C4)

Điện dân dụng 18h00 - 20h30 T.Lợi (B3) T.Lợi (B3) T.Lợi (B3)

Điện công nghiệp 18h00 - 20h30 T.Đình (C5) T.Đình (C5) T.Đình (C5)

Điện lạnh 18h00 - 20h30 T.Phong (C7) T.Phong (C7) T.Phong (C7) T.Phong (C7) T.Phong (C7) T.Phong (C7)

Sửa Board máy lạnh 18h00 - 20h30 T.Được (B4) T.Được (B4) T.Được (B4)

8h00 - 11h00 CB C.Lan (B1) CB C.Lan (B1) CB C.Lan (B1) CB C.Lan (B1) CB C.Lan (B1)

8h00 - 11h00 NC C.Hương NC C.Hương NC C.Hương NC C.Hương NC C.Hương

13h30 - 16h45 CB T.Dân CB T.Dân CB T.Dân CB T.Dân CB T.Dân

18h00 - 20h30 CB T.Hùng (B1) CB T.Hùng (B1) CB T.Hùng (B1)

7h30 - 10h45 LMóng  C.Nghi Trang điểm C.Chi LMóng  C.Nghi Trang điểm C.Chi LMóng  C.Nghi Trang điểm C.Chi

13h30 - 16h45 LMóng  C.Nghi LMóng  C.Nghi LMóng  C.Nghi

18h00 - 20h30 Trang điểm C.Thảo TĐ+BT C.Thảo Trang điểm C.Thảo TĐ+BT C.Thảo Trang điểm C.Thảo TĐ+BT C.Thảo

13h30 - 16h00 C.Hà (A7) C.Hà (A7) C.Hà (A7)

17h15 - 19h30 C.Hà (A7) C.Hà (A7) C.Hà (A7)

7h30 - 10h45 T.Thắng(A8) T.Thắng(A8)

17h15 - 19h00 T.Thắng(A8) T.Thắng(A8) T.Thắng(A8)

19h15 - 21h00 T.Thắng(A8) T.Thắng(A8) T.Thắng(A8)

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN TÂN BÌNH

Pha chế

Kế toán

Uốn hớt tóc

Tin học

May CN+GD

Sửa chữa máy

may 

Xe gắn máy - Hàn

LỊCH GIẢNG DẠY


